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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  ĐỊA VẬT LÝ GIẾNG KHOAN DẦU KHÍ 
                           (Well log in Petroleum exploration)
Mã số học phần: 7060109
Số tín chỉ học phần: 2 (2-0-4), học trong 8 tuần
Số tiết học phần: 30
Lý thuyết: 30;			 Bài tập: 0; 		Thực hành:0; 
        Thực tập: 0 ; 			 Đồ án: 0; 		Tự học: 60;
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
ThS. Vũ Hồng Dương	0601-14
2.2. Bộ môn: Địa vật lý
2.3. Khoa: Khoa Dầu khí
3. Điều kiện học học phần 
3.1. Môn học tiên quyết: Địa vật lý giếng khoan + TH (7060108)
3.2. Môn học học trước:
4. Mục tiêu của học phần: 
Mục đích của học phần “Địa vật lý giếng khoan dầu khí” nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về ứng dụng của các phương pháp địa vật lý đo trong giếng khoan cũng như phân tích tài liệu ĐVLGK, đồng thời cung cấp cho sinh viên những kỹ năng cần thiết khi minh giải tài liệu ĐVLGK trên máy tính và workstation bằng các phần mềm chuyên ngành đáp ứng yêu cầu của thực tế nghiên cứu và sản xuất.
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Cơ sở lý thuyết các phương pháp phân tích tài liệu ĐVLGK
4.1.2. Các quy trình phân tích và minh giải tài liệu ĐVLGK
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Kỹ năng tin học khi minh giải tài liệu ĐVLGK trên máy tính và workstation
4.2.2. Kĩ năng thuyết trình, làm việc nhóm
5. Tóm tắt nội dung học phần
Minh giải định tính. Xác định thành phần thạch học và thành phần khoáng vật: Xác định các tham số vật lý thạch học. Các phương pháp “Quick Look”.  Phân tích tầng chứa. Ứng dụng của địa vật lý giếng khoan trong nghiên cứu địa chất
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Minh giải định tính
	4
	4.1.1
4.1.2
4.2.1
4.2.2



	1.1
	Xác định ranh giới, xây dựng cột địa tầng
	2
	

	1.2
	Xác định các ranh giới khí – dầu – nước
	2
	

	Chương 2
	Xác định thành phần thạch học và thành phần khoáng vật
	4
	

	2.1
	Xác định thành phần thạch học
	2
	4.1.1
4.1.2
4.2.1
4.2.2

	2.2
	Xác định thành phần khoáng vật
	2
	

	Chương 3
	Xác định các tham số vật lý thạch học
	8
	

4.1.1
4.1.2
4.2.1
4.2.2


	3.1
	Xác định hàm lượng sét
	1
	

	3.2
	Xác định độ rỗng
	1
	

	3.3
	Xác định độ thấm
	1
	

	3.4
	Các phương trình Archie
	1
	

	3.5
	Xác định độ bão hòa nước, hydrocarbon
	2
	

	3.6
	Crossplot độ rỗng - điện trở suất (Hingle crossplot và Pickett crossplot)
	2
	

	Chương 4
	Các phương pháp QUICKLOOK
	4
	4.1.1
4.1.2
4.2.1
4.2.2


	4.1
	Phương pháp tỉ số Rxo/Rt
	1
	

	4.2
	Phương pháp Rwa
	1
	

	4.3
	Phương pháp CDP (conductivity derived porosity)
	1
	

	4.4
	Phương pháp Ro
	1
	

	Chương 5
	Phân tích tầng chứa
	5
	4.1.1
4.1.2
4.2.1
4.2.2


	5.1
	Phân tích tầng chứa cát sét
	1
	

	5.2
	Phân tích tầng chứa carbonate
	2
	

	5.3
	Phân tích tầng chứa trong đá móng
	2
	

	Chương 6
	Ứng dụng của ĐVLGK trong nghiên cứu địa chất
	5
	4.1.1
4.1.2
4.2.1
4.2.2


	6.1
	Nghiên cứu tầng sinh
	1
	

	6.2
	Nghiên cứu dị thường áp suất
	2
	

	6.3
	Nghiên cứu môi trường trầm tích
	2
	


7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết, thực hành trên lớp kết hợp bài tập cho sinh viên tự làm ngoài giờ lên lớp.
- Sinh viên trình bày, thảo luận về một số vấn đề được giao tự học.
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhệm vụ sau:
· Có mặt ít nhất 80% giờ lên lớp của giáo viên.
· Hoàn thành đầy đủ các bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
· Tham gia kỳ kiểm tra giữa kỳ.
· Tham gia kỳ thi kết thúc học phần .
· Chủ động chuẩn bị các nội dung và giờ tự học theo mục 11.
 9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	30%

	4
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	- Thi viết
	

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết (90 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết.
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2. Cách tính điểm
-Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), được làm tròn đến một chữ số thập phân.
-Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần được tính theo thang điểm 10, được làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường 
10. Tài liệu học tập
[1] Log Interpretation Principles/Applications - Schlumberger, 1989
[2] Log Interpretation Charts – Schlumberger, 2009
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương 1 Minh giải định tính
1.1 Xác định ranh giới, xây dựng cột địa tầng
1.2 Xác định các ranh giới khí – dầu – nước
	8
	0
	0
	Nghiên cứu trước nội dung chương 1,2 (bài giảng môn học) và đọc thêm tài liệu tham khảo[1,2,3]

	2
	Chương 2 Xác định thành phần thạch học và thành phần khoáng vật
2.1 Xác định thành phần thạch học
2.2 Xác định thành phần khoáng vật
	8
	0
	0
	Nghiên cứu nội dung chương 2 (bài giảng môn học) và tài liệu tham khảo [1,2,3]

	3
	Chương 3 Xác định các tham số vật lý thạch học
3.1 Xác định hàm lượng sét
3.2 Xác định độ rỗng
3.3 Xác định độ thấm
	8
	0
	0
	Nghiên cứu nội dung chương 3 (bài giảng môn học) và tài liệu tham khảo [1,2,3]

	4
	Chương 3Xác định các tham số vật lý thạch học
3.4 Các phươn gtrình Archie
3.5 Xác định độ bão hòa nước, hydrocarbon
3.6 Crossplot độ rỗng - điện trở suất (Hingle crossplotvà Pickett crossplot)
	8
	0
	0
	Nghiên cứu nội dung chương 3 (bài giảng môn học) và tài liệu tham khảo [1,2,3]

	5
	Chương 4	 Các phương pháp Quicklook
4.1 Phương pháp tỉ số Rxo/Rt
4.2 Phương pháp Rwa
4.3 Phương pháp CDP (conductivity derived porosity)
4.4 Phương pháp Ro
	8
	0
	0
	Nghiên cứu nội dung chương 4,5 (bài giảng môn học); tài liệu tham khảo [1,2,3]

	6
	Chương 5 Phân tích tầng chứa
5.1 Phân tích tầng chứa cát sét
5.2 Phân tích tầng chứa carbonate
	5
	0
	0
	Nghiên cứu nội dung chương 5 (bài giảng môn học); tài liệu tham khảo [1,2,3]

	7
	Chương 5 Phân tích tầng chứa
5.3 Phân tích tầng chứa trong đá móng
	5
	0
	0
	Nghiên cứu nội dung chương 5 (bài giảng môn học); tài liệu tham khảo [1,2,3]

	8
	Chương 6 Ứng dụng của ĐVLGK trong nghiên cứu địa chất
6.1 Nghiên cứu tầng sinh
6.2 Nghiên cứu dị thường áp suất
	5
	0
	0
	Nghiên cứu nội dung chương 6 (bài giảng môn học); tài liệu tham khảo [1,2,3]

	9
	Chương 6 Ứng dụng của ĐVLGK trong nghiên cứu địa chất
6.3 Nghiên cứu môi trường trầm tích
	5
	0
	0
	Nghiên cứu nội dung chương 6 (bài giảng môn học); tài liệu tham khảo [1,2,3]
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